
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Đỗ Thị Miên-Nguyễn Thị Ngọc Hà-Nguyễn Thị Giang  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ:  

- Giáo viên đón trẻ, âu yếm, dỗ dành trẻ để trẻ không khóc, quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ. 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe,về tâm lý của trẻ, thói quen 

của trẻ). 

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định.   

 

Thể dục sáng 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

- Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu chân khác nhau…Về đội hình 

(Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay – bụng – chân – bật theo 

nhạc bài chung của nhà trường. 

- Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường.   

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động làm quen 

văn học 

Đồng dao “Kéo cưa 

lừa xẻ” (Tiết 1) 

(MT26)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Thơ “Mưa xuân” 

(Tiết 1)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Truyện “Gấu con đi 

xe đạp” 

(Tiết 1)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Truyện “Chuyến du 

lịch của chú gà trống 

choai” (Tiết 1)   
MT26, 

MT3 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Bé tìm hiểu về trò 

chơi dân gian kéo mo 

cau   

Hoạt động nhận biết 

NBTN Hoa đào   

Hoạt động nhận biết 

NBTN Xe đạp   

Hoạt động nhận biết 

NBTN Thuyền buồm   



T4 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném bóng 

về phía trước  

TCVĐ: Con bọ dừa   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném bóng 

qua dây 

TCVĐ: Con bọ dừa   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 

2 tay 

TCVĐ: Chuyền bóng   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném bóng 

vào đích nằm ngang. 

TCVĐ: Nu na nu 

nống (MT3)   

T5 

Hoạt động âm nhạc 

NH: Rềnh rềnh ràng 

ràng 

TC: Tiết tấu nhanh 

chậm   

Hoạt động âm nhạc 

NH: “Xúc xắc xúc 

xẻ”  

TC: Kéo cưa lừa xẻ   

Hoạt động âm nhạc 

DH: “Em tập lái ô 

tô” 

TC: Nhỏ và to   

Hoạt động âm nhạc 

NH: “Em đi chơi 

thuyền” 

TC: Tiết tấu nhanh-

chậm.   

T6 

Hoạt động tạo hình 

Bé làm con trâu từ lá 

mít (Tiết mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

Bé dán hoa đào (Tiết 

mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

Tô màu ô tô (Tiết 

mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

Dán thuyền buồm 

(Tiết mẫu)   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCMĐ:  

- Bé cảm nhận về 

thời tiết ngày hôm 

đó. 

- Cô tổ chức cho trẻ 

chơi 1 số trò chơi 

dân gian. 

- Bé chơi với sỏi. 

- Bé chơi với lá cây. 

- Bé giao lưu với lớp 

D2. 

 

* TCVĐ:  

- Bóng tròn to 

- Dung dăng, dung 

* HĐCMĐ:  

- Quan sát, trò 

chuyện về 1 số cây 

hoa trong khuôn viên 

trường. 

- Thí nghiệm Hoa 

đổi màu. 

- Múa hát các bài hát 

về mùa xuân. 

- Bé chơi với kính 

núp màu sắc. 

- Giao lưu với lớp 

D3. 

 

* TCVĐ:  

*HĐCMĐ: 

- Quan sát và trò 

chuyện về xe máy. 

- Quan sát, trò 

chuyện về ô tô. 

- Thí nghiệm dùng 

vỏ cam làm nổ bóng 

bay. 

- Bé chơi với xe đạp 

bải, ô tô bải chân. 

- Giao lưu với lớp 

D2 

 

* TCVĐ:  

- Kéo cưa lừa xẻ. 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát bầu trời, 

cảm nhận thời tiết 

ngày hôm đó. 

- Trải nghiệm: Làm 

thuyền từ nắp chai và 

thả thuyền. 

- Bé chơi với sỏi 

- Bé chơi với chai 

nhựa. 

- Giao lưu với lớp 

D3. 

* TCVĐ: 

- Dung dăng dung 

dẻ. 

 

MT12 



dẻ. 

- Kéo cưa lừa xẻ 

- Đuổi theo bong 

bóng 

- Con bọ dừa 

* Chơi theo ý thích. 

(MT12)  

- Kéo co. 

- Dung dăng, dung 

dẻ. 

- Gió thổi cây 

nghiêng 

- Chiếc dù khổng lồ 

- Kéo cưa lừa xẻ. 

* Chơi theo ý thích  

- Dung dăng dung 

dẻ. 

- Trời nắng trời mưa 

- Ô tô về bến. 

- Nu na nu nống 

* Chơi theo ý thích.  

- Kéo cưa lừa xẻ. 

- Kéo bóng bằng 

vòng 

- Nu na nu nống 

- Thuyền về bến 

* Chơi theo ý thích.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm:  

- Góc Bé bế em: Bé 

tập bế em, cho em 

ăn, ru em ngủ. (Thứ 

3) 

- Góc vận động: Bé 

chơi một số trò chơi 

dân gian (Thứ 6 

5). 

- Góc bé chơi với 

hình và màu: Bé tô 

màu tranh các trò 

chơi dân gian, tranh 

đông hồ (Thứ 6)  

* Các góc chơi: 

- Góc cô kể bé nghe: 

Xem tranh ảnh về trò 

chơi dân gian. 

- Góc âm nhạc: Bé 

chơi với các dụng cụ 

âm nhạc, biểu diễn 

bằng bộ gõ cơ thể. 

* Góc trọng tâm: 

- Góc NBPB: Bé tìm, 

chọn hình ảnh các 

loại hoa nổi bật của 

mùa xuân (Thứ 3). 

- Góc bé bế em: Bé 

tập nấu ăn, khám 

bệnh cho em (Thứ 5) 

- Góc bé chơi với 

hình và màu: Bé làm 

tranh sáng tạo từ các 

nguyên vật liệu khác 

nhau. 

(Thứ 6) 

* Các góc chơi: 

- Góc vận động: Bé 

chơi ném vòng, 

chuyền bóng. 

- Góc âm nhạc: Bé 

chơi với dụng cụ âm 

nhạc 

- Góc Cô kể bé nghe: 

* Góc trọng tâm: 

- Góc NB-PB: Bé 

tìm chọn loto các 

loại PTGT đường bộ 

(Thứ 3). 

- Góc HĐVĐV: Bé 

ghép nút, ghép hình 

làm đường đi cho các 

PTGT (Thứ 5) . 

- Góc bé chơi với 

hình và màu: Bé nặn 

bánh xe (Thứ 5 

6) 

* Các góc chơi: 

- Góc âm nhạc: Bé 

chơi với các dụng cụ 

âm nhạc. 

- Góc bé bế em: Bé 

tập nấu ăn, khám 

bệnh cho em  

- Góc vận động: Bé 

chơi các trò chơi dân 

* Góc trọng tâm: 

- Góc bé chơi với 

hình và màu: Bé dán 

thuyền buồm từ các 

nguyên vật liệu khác 

nhau (Thứ 3) 

- Góc NBPB: Bé 

chơi và tìm chọn các 

lô tô tàu thủy, thuyền 

buồm. (Thứ 5) 

- Góc bé bế em: Bé 

chơi với em, ru em 

ngủ, chải tóc, tắm 

cho em (Thứ 6)  

* Các góc chơi: 

- Góc HĐVĐV: Bé 

chơi xếp tháp, chơi 

với xốp ghép. 

- Góc cô kể bé nghe: 

Bé tập mở sách, chơi 

với các con rối 

- Góc vận động: Bé 

 

MT38, 

MT32 



- Góc nhận biết-phân 

biệt: Bé chơi với đồ 

chơi có ở góc. 

- Góc HĐ với đồ vật: 

Chơi xúc hột hạt, vận 

chuyển hột hạt  

Bé xem tranh ảnh, 

sách truyện.  

- Góc HĐVĐV: Bé 

chơi ghép nút, xâu 

hạt vòng, chơi với 

con vật kéo dây (MT 

38) (MT38)  

gian 

- Góc cô kể bé nghe: 

Bé tập mở sách 

(MT 32) (MT32)  

chơi với gậy thể dục 

- Góc âm nhạc: Bé 

chơi với các nốt nhạc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Hướng dẫn trẻ cách dùng khăn và đồ dùng cá nhân đúng ký hiệu, đúng cách. 

- Rèn trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Rèn trẻ ăn cháo, ăn cơm, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau và ăn hết xuất của 

mình. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Cách mời cơm trước khi ăn, biết tự 

xúc cơm, nhặt cơm vãi cho vào đĩa đựng, tự cất bát thìa đúng nơi quy định sau khi ăn 

xong. 

- Rèn kỹ năng cầm thìa, bát đúng. 

- Cho trẻ ngủ, nghe nhạc (Hát ru, thiền, không lời nhẹ nhàng..), tạo không gian tốt giúp 

trẻ dần thích nghi với giờ ngủ trên lớp. 

- Rèn trẻ thói quen ngủ một giấc ngủ trưa.   

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* HĐCMĐ:  

- Cho trẻ làm bài tập 

Ôn nhận biết màu 

xanh, màu vàng, màu 

đỏ trong sách (Trang 

15) (MT 20) 

- Cho trẻ LQ đồng 

dao: “Kéo cưa lừa 

xẻ” và đọc cho trẻ 

nghe 1 số bài đồng 

dao khác. 

* HĐCMĐ:  

- Dạy trẻ kĩ năng xúc 

miệng bằng nước 

muối cho trẻ. 

- Cho trẻ LQ bài thơ: 

“Mua xuân” 

- Cho trẻ LQ bài hát: 

“Mùa xuân của bé”. 

- Cho trẻ làm bài tạo 

hình Tô màu lá cây 

(Trang 9) 

* HĐCMĐ:  

- Hướng dẫn trẻ 1 số 

kĩ năng ngồi xe máy, 

ô tô an toàn. 

- Cho trẻ LQ câu 

chuyện: “Gấu con đi 

xe đạp”  

- Cho trẻ LQ bài hát: 

“Em tập lái ô tô” 

- Bé nặn bánh xe 

- Thứ 5 cho trẻ tham 

* HĐCMĐ: 

- Hướng dẫn trẻ 1 số 

kĩ năng ngồi trên tàu, 

thuyền an toàn. 

- Cho trẻ làm quen 

câu chuyện: “Chuyến 

du lịch của chú gà 

trống choai”. 

- Cho trẻ làm quen 

bài hát: “Em đi chơi 

thuyền”. 

 

MT20 



- Cho trẻ LQ bài hát: 

“Rềnh rềnh ràng 

ràng”. 

- Tổ chức cho trẻ 

chơi 1 số trò chơi 

dân gian quen thuộc. 

- Thứ 5 cho trẻ tham 

gia hoạt động lao 

động kết hợp với trẻ 

MGL lau lá cây. 

- Thứ 6 biểu diễn văn 

nghệ 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý thích 

(MT20)  

- Thứ 5 cho trẻ tham 

gia hoạt động lao 

động kết hợp với trẻ 

MGL lau lá cây. 

- Thứ 6 biểu diễn văn 

nghệ 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý thích  

gia hoạt động lao 

động kết hợp với trẻ 

MGL lau lá cây. 

- Thứ 6 biểu diễn văn 

nghệ. 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý thích.  

- Bé di màu làm mặt 

nước để chuẩn bị cho 

bài tạo hình dán 

thuyền buồm. 

- Thứ 5 cho trẻ tham 

gia hoạt động lao 

động kết hợp với trẻ 

MGL lau lá cây. 

- Thứ 6 biểu diễn văn 

nghệ. 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý thích. 

MT 20  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé với trò chơi dân 

gian  
Mùa xuân của bé  Xe đạp, Xe máy, Ô tô  

Tàu thủy, thuyền 

buồm  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

 


